          SỞ GD-ĐT NINH THUẬN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2015-2016
	STT
	Số báo danh
	HỌ VÀ TÊN
	Lớp
	Môn đăng ký dự thi (Thang điểm 20)

	
	
	
	
	Toán
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Văn
	Anh
	Sử
	Địa

	1
	01
	Trần Thị Thúy Hằng
	12C3
	8.5
	
	
	
	
	4.0
	
	

	2
	02
	Lê Thị Kim Quang
	12C3
	9.75
	
	
	6.0
	
	
	
	

	3
	03
	Lê Công Danh
	12C4
	8.5
	
	
	
	
	
	
	

	4
	04
	Châu Thanh Bình
	12C4
	11.0
	
	0.75
	
	
	
	
	

	5
	05
	Phan Thị Ngọc Trúc
	12C4
	3.5
	
	
	
	
	3.5
	
	

	6
	06
	Vũ Thị Hải Vân
	12C1
	9.75
	
	
	12.0
	
	
	
	

	7
	07
	Nguyễn Thị Trường An
	12C2
	5.75
	
	
	
	
	
	
	

	8
	08
	Phan Thị Ngọc Dung
	12C2
	9.25
	
	
	
	
	6.0
	
	

	9
	09
	Huỳnh Cao Hải Yến
	12C2
	7.5
	1.5
	
	
	
	
	
	

	10
	10
	Trần Thị Kim Thanh
	12C4
	5.0
	
	
	
	
	
	
	12.25

	11
	11
	Hoàng Thị Mỹ Linh
	12C4
	5.0
	
	
	
	
	7.0
	
	

	12
	12
	Châu Ngọc Châu
	12C4
	2.0
	
	
	
	
	
	
	6.5

	13
	13
	Trần Thị Lắm
	12C2
	
	1.5
	
	
	
	
	
	

	14
	14
	Nguyễn Thảo Nguyên
	12C4
	
	
	0.5
	
	
	
	
	

	15
	15
	Cao Thị Chúc
	12C2
	
	
	0.75
	
	
	
	
	

	16
	16
	Lê Thị Hồng My
	12C2
	
	
	0.75
	
	
	
	
	

	17
	17
	Tống Thị Phường
	12C3
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	18
	Nguyễn Thị Ngọc Tiêu
	12C4
	
	
	
	7.8
	
	
	
	

	19
	19
	Bạch Thị Thanh Thảo
	12C1
	
	
	
	
	11.5
	
	
	

	20
	20
	Trương Thị Mỹ Hương
	12C2
	
	
	
	
	9.5
	
	6.75
	

	21
	21
	Trần Thị Lệ Thủy
	12C3
	
	
	
	
	9.0
	
	
	

	22
	22
	Đặng Thị Bích Trang
	12C4
	
	
	
	
	8.5
	
	
	11.0

	23
	23
	Trần Thị Thùy
	12C4
	
	
	
	
	
	
	6.5
	

	24
	24
	Trần Thị Diễm
	12C2
	
	
	
	
	
	
	
	10.5

	25
	25
	Võ Văn Phương
	12C3
	
	
	
	
	
	
	
	12.0

	26
	26
	Bùi Thị Ngọc Trang
	12C3
	
	
	
	
	
	
	
	8.25

	27
	27
	Trần Thị Cẩm Chi
	12C4
	
	
	
	
	
	
	
	6.75

	28
	28
	Nguyễn Minh Hoàng
	12C2
	
	
	
	
	
	5.5
	
	

	29
	29
	Nguyễn Thị Kim Khuyên
	12C3
	
	
	
	
	
	3.8
	
	










Phước Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2015.

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  
        Phan Công Trịnh
